
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
 Lô 29-30, Đường Bàng Bá Lân, Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

08/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGÔ KIẾN THÀNH 

2400990436

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn thuốc - Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng 
cụ thể dục, thể thao - Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; - 
Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ 
tùng xe đạp; - Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví 
dụ: Kính râm, ống nhòm, kính lúp); - Bán buôn băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán buôn đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản 
phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGÔ KIẾN THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGO KIEN THANH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGO KIEN THANH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902.122.852
Email: kimnamkin@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn phương tiện vận 
tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy 
thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác. - Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Loại 
trừ chi tiết đấu giá thuộc nhóm này)

8299

12. Giáo dục nhà trẻ 8511

13. Giáo dục mẫu giáo 8512

14. Giáo dục tiểu học 8521

15. Giáo dục trung học cơ sở 8522

16. Giáo dục trung học phổ thông 8523

17. Đào tạo sơ cấp 8531

18. Đào tạo trung cấp 8532

19. Đào tạo cao đẳng 8533

20. Đào tạo đại học 8541

21. Đào tạo thạc sỹ 8542

22. Đào tạo tiến sỹ 8543

23. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

24. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo tự vệ; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính. (Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường 
của các tổ chức Đảng, đoàn thể)

8559(Chính)

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
-Tư vấn giáo dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục 
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

27. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

28. Lập trình máy vi tính 6201

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

31. Cổng thông tin 6312

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

33. Quảng cáo 7310

34. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

35. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử (Loại trừ hoạt đồng đấu 
giá)

4791

37. Xuất bản phần mềm 5820

38. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

39. Đại lý du lịch 7911

40. Điều hành tua du lịch 7912
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1.000.000.000 VNĐ

41. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

42. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020098004706

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Toàn Mỹ, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Toàn Mỹ, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

NGÔ VĂN NAM Nam
22/02/1998 Kinh Việt Nam

30/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020098004706
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Toàn Mỹ, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Toàn Mỹ, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN NAM Nam

22/02/1998 Kinh Việt Nam

30/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/05/2024 đến ngày 08/06/2024


